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Redewendungen auf Vietnamesisch für den Alltag

20 einfache Vietnamesische Phrasen
bitte làm ơn

danke cảm ơn bạn

Entschuldigung xin lỗi

Ich möchte das Tôi muốn cái này

Ich möchte mehr Tôi muốn nhiều hơn

Ich weiß Tôi biết

Ich weiß nicht Tôi không biết

Können Sie mir helfen? Bạn có thể giúp tôi không?

Ich mag das nicht Tôi không thích cái này

Ich mag dich Tôi thích bạn

Ich liebe dich Tôi yêu bạn

Ich vermisse dich Tôi nhớ bạn

Bis später hẹn gặp lại

Komm mit Hãy đi với tôi

Biege rechts ab rẽ phải

Biege links ab rẽ trái

Geh geradeaus đi thẳng

Wie heißt du? Bạn tên gì?

Ich heiße David Tên của tôi là David

Ich bin 22 Jahre alt Tôi 22 tuổi
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Weitere nützliche Redewendungen auf Vietnamesisch
Hallo (Servus) chào

Hallo (neutrale Begrüßung) xin chào

Tschüss bái bai

ok được

Prost chúc mừng

Willkommen chào mừng

Ich stimme zu tôi đồng ý

Wo ist das WC? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Wie geht es dir? Bạn có khoẻ không?

Ich habe einen Hund Tôi có một con chó

Ich möchte ins Kino gehen Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Du musst unbedingt kommen Bạn nhất định phải đến

Das ist ganz schön teuer Cái này hơi đắt

Das ist meine Freundin Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Gehen wir nach Hause Về nhà thôi

Silber ist billiger als Gold Bạc rẻ hơn vàng

Gold ist teurer als Silber Vàng đắt hơn bạc


